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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 45/Qð-UBND                 Quảng Ngãi, ngày 17  tháng 02  năm 2014 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy ñịnh về tổ chức quản lý và bảo vệ  

ñê ñiều trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật ðê ñiều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 113/2007/Nð-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðê ñiều; 
Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BNN ngày 11/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế ñộ thù lao 
ñối với lực lượng quản lý ñê nhân dân;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 2484/TTr-SNN&PTNT ngày 31/12/2013 và Giám ñốc Sở Nội vụ tại Công 
văn số 126/SNV ngày 23/01/2014, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về tổ chức quản lý và 
bảo vệ ñê ñiều trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối 
hợp với các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố nơi có ñê tổ 
chức triển khai thực hiện Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành 
phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nơi có ñê chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./.   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH 

Cao Khoa 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

QUY ðỊNH  
Về tổ chức quản lý và bảo vệ ñê ñiều  

trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 45/Qð-UBND 
Ngày 17/02//2014  của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1.  Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Quy ñinh này quy ñịnh về cơ cấu tổ chức quản lý và bảo vệ ñê ñiều trên ñịa 

bàn tỉnh ñược ñầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn 
gốc từ ngân sách Nhà nước ñã ñược ñưa vào khai thác, sử dụng.  

2. Quy ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt ñộng 
liên quan ñến ñê ñiều trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 
Các từ ngữ liên quan ñến ñê ñiều bao gồm: ðê, ñê ñiều, ñê sông, ñê biển, ñê 

cửa sông, ñê bao, ñê bối, ñê chuyên dùng, cống qua ñê, kè bảo vệ ñê, công trình phụ 
trợ, chân ñê, cửa khẩu qua ñê, phân lũ, làm chậm lũ, hộ ñê, bãi sông, bãi nổi, lòng 
sông, mực nước lũ thiết kế, lưu lượng lũ thiết kế v.v… ñược hiểu theo quy ñịnh tại 
ðiều 3 của Luật ðê ñiều. 

ðiều 3. Phạm vi bảo vệ ñê ñiều 
1. Phạm vi bảo vệ ñê ñiều bao gồm: ðê, kè bảo vệ ñê, cống qua ñê, công trình 

phụ trợ và hành lang bảo vệ ñê, kè bảo vệ ñê, cống qua ñê. 
2. Hành lang bảo vệ ñê ñược quy ñịnh như sau: 
a) Hành lang bảo vệ ñê ñối với ñê cấp ñặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và hành 

lang bảo vệ ñối với kè bảo vệ ñê, cống qua ñê thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 23 của 
Luật ðê ñiều. 

b) Hành lang bảo vệ ñê ñối với ñê cấp IV, cấp V: 
- Các vị trí ñê ñi qua khu dân cư có mật ñộ dân số cao, khu ñô thị và khu du 

lịch thì hành lang bảo vệ ñê ñược tính từ chân ñê trở ra 5 mét về phía sông và phía 
ñồng. 

Riêng, ñối với khu dân cư, khu ñô thị và khu du lịch ñược quy hoạch mới thì 
hành lang bảo vệ ñê tính từ chân ñê trở ra về phía ñồng do UBND tỉnh quyết ñịnh 
nhưng không nhỏ hơn 5 mét. 

- Các vị trí ñê khác (ñê không ñi qua khu dân cư có mật ñộ dân số cao, khu ñô 
thị và khu du lịch) thì hành lang bảo vệ ñê ñược tính từ chân ñê trở ra 10 mét về phía 
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ñồng; 20 mét về phía sông ñối với ñê sông, ñê cửa sông và 200 mét về phía biển ñối 
với ñê biển. 

ðiều 4. Lực lượng quản lý và bảo vệ ñê ñiều 
1. ðối với ñê cấp ñặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III: Do lực lượng chuyên trách 

quản lý ñê ñảm nhận và tổ chức thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
113/2007/Nð-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số ñiều của Luật ðê ñiều. 

2.  ðối với ñê cấp IV, cấp V: Do lực lượng không chuyên trách quản lý (ñược 
gọi tên là lực lượng quản lý ñê nhân dân) và tổ chức thực hiện theo Quy ñịnh này. 

Chương II 
QUY ðỊNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ ðÊ ðIỀU CỦA  

LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ ðÊ NHÂN DÂN 
 

 ðiều 5. Cơ cấu tổ chức lực lượng quản lý ñê nhân dân 
1. Lực lượng quản lý ñê nhân dân do UBND tỉnh thành lập, không thuộc biên 

chế nhà nước, ñược tổ chức hoạt ñộng theo ñịa bàn từng xã, phường, thị trấn (gọi tắt 
là cấp xã). 

2. Các tuyến ñê cấp IV, cấp V nằm trên ñịa bàn xã nào thì do lực lượng quản lý 
ñê nhân dân thuộc UBND cấp xã ñó trực tiếp quản lý, bảo vệ.  
 3. ðịnh mức biên chế quản lý ñê nhân dân: 
 a) Một người quản lý trực tiếp 3km ñối với các tuyến ñê cấp V và 2km ñối với 
các tuyến ñê cấp IV. 

b) Trường hợp các tuyến ñê cấp IV, V chưa ñủ số lượng chiều dài quy ñịnh tại 
ñiểm a, khoản 3 ðiều này và nằm trong phạm vi một xã thì ñược bố trí một người ñể 
quản lý, bảo vệ.   

ðiều 6. Nhiệm vụ của lực lượng quản lý ñê nhân dân  
1. Chịu sự quản lý, ñiều hành của UBND cấp xã và hướng dẫn về mặt chuyên 

môn, nghiệp vụ của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phòng Kinh tế 
thuộc UBND các huyện, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) và Chi cục Thủy lợi và 
Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi.  

2. Kiểm tra, phát hiện, báo cáo kịp thời tình trạng ñê ñiều, các diễn biến hư 
hỏng, sự cố ñê ñiều. 

3. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về ñê ñiều. 
4. Lập biên bản và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật về ñê ñiều. 
5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ñê ñiều, vận ñộng nhân dân thực hiện 

pháp luật về ñê ñiều. 
6. Tham gia với cơ quan chuyên môn xây dựng phương án hộ ñê, phòng, chống 

lụt, bão. 
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7. Tham gia quản lý và bảo vệ cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản 
lý, bảo vệ ñê ñiều và hộ ñê như: ñiếm canh ñê; vật tư dự trữ chống lũ, lụt, bão; biển 
báo ñê ñiều; cột chỉ giới; cây chắn sóng bảo vệ ñê và các công trình phụ trợ khác. 

8. Nhân viên quản lý ñê nhân dân khi làm nhiệm vụ phải ñeo băng ñỏ có chữ 
“QLðND” màu vàng trên cánh tay trái. 

ðiều 7. Chế ñộ và nội dung báo cáo của lực lượng quản lý ñê nhân dân  
1. Lực lượng quản lý ñê nhân dân có trách nhiệm báo cáo UBND cấp xã ñịnh 

kỳ một tháng hai lần vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng về tình trạng ñê ñiều, các 
công trình phòng, chống, lụt bão, tình trạng vật tư dự trữ phòng chống lũ, lụt, bão trên 
ñịa bàn ñược giao.  

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của lực lượng 
quản lý ñê nhân dân và báo cáo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc 
phòng Kinh tế cấp huyện, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh, mỗi tháng 
một lần. 

3. Lực lượng quản lý ñê nhân dân khi làm nhiệm vụ, phát hiện hành vi vi phạm 
pháp luật về ñê ñiều hoặc hư hỏng, sự cố ñê ñiều phải bằng mọi cách (trong vòng 24 
giờ) báo cáo UBND cấp xã, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phòng 
Kinh tế cấp huyện, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão cấp xã, huyện và Chi cục 
Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh ñể tiến hành xử lý kịp thời.  

4. Nội dung báo cáo khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về ñê ñiều hoặc 
hư hỏng, sự cố ñê ñiều: 

a) Thời gian phát hiện vi phạm hoặc hư hỏng, sự cố ñê ñiều;  
b) Vị trí, mức ñộ, ñặc ñiểm, kích thước, diễn biến vi phạm hoặc hư hỏng, sự cố 

ñê ñiều, ñề xuất biện pháp xử lý. 
5. Trường hợp phát hiện vi phạm hoặc hư hỏng, sự cố nguy hiểm có nguy cơ 

ñe dọa ñến an toàn ñê ñiều, phải có biện pháp ngăn chặn kiên quyết và báo cáo gấp 
cho cơ quan chức năng ñể xử lý kịp thời.  

ðiều 8. Nguồn kinh phí và chế ñộ chính sách ñối với lực lượng quản lý ñê 
nhân dân 

1. Lực lượng quản lý ñê nhân dân ñược hưởng thù lao hàng tháng bằng 0,8 lần 
mức lương tối thiểu chung theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.  

2. Lực lượng quản lý ñê nhân dân ñược tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về 
quản lý, bảo vệ ñê ñiều và hộ ñê. 

3. Lực lượng quản lý ñê nhân dân ñược trang bị mỗi năm 01 bộ bảo hộ lao 
ñộng/người khi làm nhiệm vụ (áo mưa, ủng, mũ cứng, ñèn pin, sổ ghi chép, bút) và 
ñược hưởng các chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước trong 
trường hợp bị tai nạn khi làm nhiệm vụ.  

4. Nguồn kinh phí duy trì hoạt ñộng của lực lượng quản lý ñê nhân dân sử 
dụng từ Quỹ phòng, chống lụt, bão của ñịa phương thu theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
50/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ ban hành quy chế thành lập và hoạt ñộng của 
Quỹ phòng, chống lụt, bão của ñịa phương và ngân sách ñịa phương bảo ñảm theo 
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quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước. Trường hợp Quỹ phòng, chống lụt, bão của 
ñịa phương không ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng (trang bị bảo hộ lao ñộng và thù lao 
hàng tháng của lực lượng quản lý ñê nhân dân) thì UBND cấp huyện xem xét, hỗ trợ 
từ ngân sách.  

 
Chương III 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ðÊ ðIỀU  
 

ðiều 9. Trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã nơi có ñê  

Thực hiện theo Khoản 2, Khoản 3 ðiều 43 Luật ðê ñiều và các nội dung sau: 

1. Trách nhiệm của UBND cấp huyện: 
a) Hướng dẫn UBND cấp xã nơi có ñê, tổ chức lực lượng quản lý ñê nhân dân; 

hướng dẫn hoạt ñộng và kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng 
này; 

b) Chỉ ñạo phòng chức năng của huyện phối hợp với Chi cục Thủy lợi và 
Phòng chống lụt bão tỉnh ñể tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, bảo vệ ñê 
ñiều và hộ ñê cho lực lượng quản lý ñê nhân dân; 

c) Chỉ ñạo, kiểm tra, hướng dẫn UBND cấp xã về việc chi trả thù lao và các 
chế ñộ chính sách khác ñối với lực lượng quản lý ñê nhân dân; 

d) Hàng năm, tổng hợp báo cáo về tình hình ñê ñiều trên ñịa bàn theo chỉ ñạo 
của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Trách nhiệm của UBND cấp xã: 
a) Tổ chức lực lượng quản lý ñê nhân dân thuộc ñịa bàn. Trực tiếp quản lý và 

chỉ ñạo hoạt ñộng của lực lượng quản lý ñê nhân dân theo quy ñịnh tại Quy ñịnh này 
và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan ñến công tác quản lý, bảo vệ ñê ñiều. 

b) Thực hiện chế ñộ thù lao và các chế ñộ, chính sách ñối với lực lượng quản 
lý ñê nhân dân theo Quy ñịnh này và các quy ñịnh của Nhà nước có liên quan. 

ðiều 10. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
1. Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện nơi có ñê tham mưu UBND tỉnh 

quyết ñịnh thành lập lực lượng quản lý ñê nhân dân sau khi Quy ñịnh này có hiệu lực 
thi hành. 

2. Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện nơi có ñê ñể tổ chức hướng dẫn hoạt 
ñộng của lực lượng quản lý ñê nhân dân. 

3. Chỉ ñạo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão phối hợp với phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phòng Kinh tế cấp huyện tổ chức tập huấn về 
chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, bảo vệ ñê ñiều và hộ ñê cho lực lượng quản lý ñê 
nhân dân. 

4. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách, chế ñộ về ñê ñiều; giải 
quyết theo thẩm quyền các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật 
về ñê ñiều. 



CÔNG BÁO/Số 06+07/Ngày 07-3-2014 61

 

5. Hàng năm, chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện nơi có 
ñê tổ chức ñánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ ñê ñiều, 
báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, chỉ ñạo. 

ðiều 11. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan 
1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và UBND cấp huyện tổ chức xây dựng, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch ñô thị, khu 
dân cư, khu công nghiệp nằm ven sông, ven biển phù hợp với quy ñịnh của Luật ðê 
ñiều và các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước liên quan. 
 2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, UBND cấp huyện tổ chức xây dựng, thực hiện quy hoạch mạng lưới giao 
thông phù hợp với hệ thống ñê ñiều (ñê có kết hợp giao thông) trên ñịa bàn toàn tỉnh. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
và các ñịa phương liên quan phân bổ nguồn kinh phí và thực hiện các chế ñộ chính 
sách ñối với lực lượng quản lý ñê nhân dân theo quy ñịnh của Luật Ngân sách. 
 4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng vũ trang nhân dân 
phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ñạo việc ngăn chặn các 
hành vi xâm phạm, phá hoại, gây mất an toàn cho các công trình ñê ñiều trên ñịa bàn; 
tham gia ứng cứu và khắc phục hậu quả khi công trình ñê ñiều xảy ra sự cố. 
 5. ðề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ñoàn thể chính trị - xã 
hội tỉnh và các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp chính quyền ñịa 
phương tuyên truyền, vận ñộng và tham gia thực hiện tốt các quy ñịnh của Nhà nước 
về quản lý, bảo vệ an toàn cho hệ thống ñê ñiều trên ñịa bàn toàn tỉnh. 

Chương IV 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

 

 ðiều 12. Khen thưởng 
Những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất xắc trong việc thực hiện quản lý, 

bảo vệ ñê ñiều, ngăn chặn các hành vi phá hoại công trình ñê ñiều thì ñược khen 
thưởng theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 
 ðiều 13. Xử lý vi phạm 

Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy ñịnh về quản lý, bảo vệ ñê 
ñiều thì tuỳ theo tính chất, mức ñộ vi phạm ñều sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của pháp 
luật. 

Chương V 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 14. Tổ chức thực hiện 
Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành liên quan; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nơi có ñê và các tổ chức, cá nhân 
ñược giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ ñê ñiều có trách nhiệm thực hiện Quy ñịnh này. 
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ðiều 15. Sửa ñổi, bổ sung 
 Trong quá trình  thực hiện Quy ñịnh này nếu có những vấn ñề chưa hợp lý, 
vướng mắc, phát sinh; các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn ñể tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh sửa ñổi, bổ 
sung cho phù hợp./. 

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH 

 
Cao Khoa 

 

 


